
[image: image1.emf]C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM      Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  - H ạ nh phúc     BIÊN B Ả N X Ử   LÝ  TIÊU H Ủ Y L Ợ N   M Ắ C   B Ệ NH   D Ị CH T Ả   L Ợ N CHÂU PHI .         Hôm nay,  ngày   …   tháng   …   năm 20 19   T ạ i thôn   …….. …… xã    … ……….. ……… … … …     h uy ệ n  Nam Đông,   t ỉ nh Th ừ a Thiên Hu ế .   C húng tôi g ồ m có:   1 . Đ ạ i di ệ n Phòng Nông nghi ệ p và PTNT:   -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..    -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..    3 . Đ ạ i di ệ n  Trung tâm D ị ch v ụ   Nông nghi ệ p :   -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..     -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..   -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..    4 . Đ ạ i di ệ n UBND xã (phư ờ ng, th ị   tr ấ n):   -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..    -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..    -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..    -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..          5 . Đ ạ i di ệ n ch ủ   chăn nuôi :   -   Ông (bà):  …………………………..………   Ch ứ c v ụ :  …..…………………………..…………..    Chúng tôi t h ố ng nh ấ t s ố   li ệ u  l ợ n  x ử   lý  tiêu h ủ y  như sau:    

Lo ạ i l ợ n  S ố   lư ợ ng  Ghi chú  

Con  Kg  

Nái     

Đ ự c gi ố ng     

Th ị t     

L ợ n con     

T ổ ng c ộ ng     

  Biên b ả n l ậ p xong lúc: ………. h cùng ngày ;   đã đ ọ c l ạ i , th ố ng nh ấ t   và cùng ký tên.   Biên b ả n l ậ p thành  04   b ả n   có giá tr ị   pháp lý như nhau   m ỗ i bên gi ữ   01 b ả n.    

Đ Ạ I DI Ệ N PHÒNG NN VÀ PTNT  Đ Ạ I DI Ệ N  TRUNG TÂM DVNN      

     Đ Ạ I DI Ệ N UBND XÃ    Đ Ạ I DI Ệ N CH Ủ   CHĂN NUÔI    

 

Phụ lục 01:    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi

	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ….. .


Tôi tên là: …………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………..………………………………………………………
Kê khai số lượng lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi như sau:

Tổng đàn: ………………………………con. Trọng lượng……………………..
1. Lợn nái, đực giống: số lượng ……..…con. Trọng lượng: ……………………
2.  Lợn con, lợn thịt: số lượng………….con. Trọng lượng.…………………….

Hồ sơ lưu gồm có: 
1. Biên bản xử lý tiêu hủy lợn ngày……tháng……năm 2019.
2. Biên bản xử lý tiêu hủy lợn ngày……tháng……năm 2019.
3. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn…………. xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của gia đình tôi.
Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

	XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN 
THÔN/ TỔ DÂN PHỐ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	………,ngày ….. tháng ….. năm 20…
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Phụ lục 2:

	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ, THỊ TRẤN…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

	
	


BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHĂN NUÔI
VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH

(Từ ngày.... tháng.... năm ……. đến ngày ….. tháng.... năm....)

	Số lợn tiêu hủy
	Số lượng

	
	Lợn thịt, lợn con
	Lợn nái, lợn đực giống
	Tổng số

	
	Con
	Kg
	Con
	Kg
	Con
	Kg

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- UBND huyện Nam Đông;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;

- Lưu VT.
	….., ngày ….. tháng ….. năm …..
                 Chủ tịch UBND …………..
(Ký tên đóng dấu)


Phụ lục 3:

	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ, THỊ TRẤN…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

	Số:       /TTr-UBND
	………, ngày… tháng….. năm 2019


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các chủ chăn nuôi lợn

 bị tiêu hủy do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi


Kính gửi: UBND huyện.
Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh;

Căn cứ các biên bản về việc tiêu hủy lợn do dịch bệnh gây ra;

Căn cứ phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số …../CĐXN-CĐ ngày …../…/2019 của Chi cục thú y vùng III,

Để hỗ trợ kịp thời cho người dân có lợn bị tiêu hủy do nghi nhiễm và nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND xã, thị trấn …. kính đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ như sau:

	TT
	Loại lợn tiêu hủy
	Số lượng tiêu hủy
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng
	Ghi chú

	
	
	Trước ngày 24/5 (kg)
	Từ ngày 24/5-02/6 (kg)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	 


 (Có các bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ:……………… đồng

(Bằng chữ: ……………………………………….. đồng)

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn……… kính đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét hỗ trợ./.

Nơi nhận:                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;                                                                       CHỦ TỊCH

- Phòng Tài chính Kế hoạch;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Trung tâm DVNN;

- CT, các PCT UBND xã;

- Lưu: VT.




                

Phụ lục 4:
	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ, THỊ TRẤN…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

	Số:    BC/UBND
	………, ngày….. tháng…. Năm 2019


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI XÃ, THỊ TRẤN….

(Tính đến ngày…….)

	TT
	Tên hộ
	Ngày xuất hiện bệnh
	Số hộ có dịch
	Số chết, tiêu hủy trong ngày báo cáo
	Số chết, tiêu hủy lũy kế đến ngày báo cáo

	
	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	Tổng TL (kg)
	Tổng
	Trong đó
	Tổng KL (kg)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Lợn nái và đực giống
	Lợn thịt
	Lợn con
	
	
	Lợn nái và đực giống
	Lợn thịt
	Lợn con
	
	Lợn nái và đực giống
	Lợn thịt, lợn con

	I
	 Thôn 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn A
	23/05/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Võ B
	24/05/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	……
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thôn 2 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phan C
	23/05/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần D
	31/05/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thôn …
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	..
	…
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- UBND huyện Phú Lộc;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;

- Lưu.
	   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                 Chủ tịch UBND …………..
(Ký tên đóng dấu)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc




BIÊN BẢN XỬ LÝ TIÊU HỦY LỢN

MẮC BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI. 




Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019 Tại thôn ……..……xã  …………..………………


 huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi gồm có:


1. Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT:


- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

3. Đại diện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp:


- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..…………..

- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

4. Đại diện UBND xã (phường, thị trấn):


- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

     5. Đại diện chủ chăn nuôi:


- Ông (bà): …………………………..……… Chức vụ: …..…………………………..………….. 

Chúng tôi thống nhất số liệu lợn xử lý tiêu hủy như sau:

		Loại lợn

		Số lượng

		Ghi chú



		

		Con

		Kg

		



		Nái

		

		

		



		Đực giống

		

		

		



		Thịt

		

		

		



		Lợn con

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		





Biên bản lập xong lúc:……….h cùng ngày; đã đọc lại, thống nhất và cùng ký tên.


Biên bản lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 01 bản.

		ĐẠI DIỆN PHÒNG NN VÀ PTNT

		ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM DVNN





		

		ĐẠI DIỆN UBND XÃ



		ĐẠI DIỆN CHỦ CHĂN NUÔI









